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1 1247417798 Nguyễn Đặng Phương Vy 3 1070 28'24'' 1 TH&THCS Phong Đông Khuyến khích

2 1247423923 Huỳnh Ngọc Giàu 3 1010 26'31'' 1 TH&THCS Phong Đông Khuyến khích

3 1249379357 Võ Minh Nhung 7 830 26'56'' 1 TH&THCS Phong Đông Khuyến khích

4 1247966841 Đặng Phương Huyền 7 820 30 phút 1 TH&THCS Phong Đông Khuyến khích

5 1247290819 Võ Minh Hiển 8 1280 30 phút 1 TH&THCS Phong Đông Khuyến khích

6 1247496225 Danh Nguyễn Huỳnh Nghi 4 660 30 phút 1 TH&THCS Phong Đông

7 1247496532 Huỳnh Chí Thoại 4 630 30 phút 1 TH&THCS Phong Đông

8 1248347762 Nguyễn Phúc Thịnh 4 610 30 phút 1 TH&THCS Phong Đông

9 1247424375 La Thế Vỹ 5 940 30 phút 1 TH&THCS Phong Đông

10 1248268396 Hồ Quốc Tạo 6 760 30 phút 1 TH&THCS Phong Đông

11 1248990933 Lâm Mỹ Ngọc 6 520 26'17'' 1 TH&THCS Phong Đông

12 1249296636 Nguyễn Thị Kim Phượng 7 540 30 phút 1 TH&THCS Phong Đông

13 1247243106 Danh Thị Thảo Vân 8 680 28'28'' 1 TH&THCS Phong Đông

14 1247804039 Hồ Thị Ái Vy 3 800 20'50'' 1 TH&THCS Tân Thuận 1

15 1248266870 Hà Thị Ánh Tuyết 3 590 23'59'' 1 TH&THCS Tân Thuận 1

16 1248267351 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 3 490 22'4'' 1 TH&THCS Tân Thuận 1

17 1248100347 Nguyễn Ngọc Trâm 4 950 27'48'' 1 TH&THCS Tân Thuận 1

18 1248100658 Trần Quốc Đại 4 430 30 phút 1 TH&THCS Tân Thuận 1

19 1248693087 Nguyễn Hoàng Vương 6 790 25'13'' 1 TH&THCS Tân Thuận 1

20 1248486801 Trần Minh Ánh 6 580 30 phút 1 TH&THCS Tân Thuận 1

21 1248533901 Nguyễn Thị Mộng Nghi 7 390 30 phút 1 TH&THCS Tân Thuận 1

22 1248533193 Nguyễn Thanh Chúc 7 310 29'59'' 1 TH&THCS Tân Thuận 1

23 1247075765 Nguyễn Thuận Nguyên 8 510 30 phút 1 TH&THCS Tân Thuận 1

24 1247620003 Võ Anh Thư 8 510 30 phút 1 TH&THCS Tân Thuận 1

25 1247575837 Huỳnh Trường Huy 8 450 30 phút 1 TH&THCS Tân Thuận 1

26 1248310471 Võ Trần Ngọc Thảo 7 830 30 phút 1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Khuyến khích

27 1248310373 Quách Gia Phú 7 640 30 phút 1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Khuyến khích

28 1248312014 Nguyễn Thanh Lễ 6 850 30 phút 1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc

29 1248312178 Lê Hoàng Đa 6 700 30 phút 1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc

30 1251928463 Nguyễn Thị Trà My 6 300 30 phút 1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc

31 1248310557 Phạm Nhật Nam 7 480 30 phút 1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc

32 1248311172 Phạm Ngọc Bảo Trân 8 690 28'9'' 1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc

33 1222501422 Nguyễn Thị Yến Nhi 8 640 29'28'' 1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc

34 1248311105 Nguyễn Thị Ngọc Trân 8 300 30 phút 1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc

35 1248310707 Võ Thành Để 9 490 30 phút 1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc

36 1250835565 Võ Quốc Lễ 9 430 27'30'' 1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc

37 1247493723 Nguyễn Thị Tố Phương 6 1130 27'15'' 1 THCS Tân Thuận 2 Khuyến khích

38 1247493773 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 6 870 28'28'' 1 THCS Tân Thuận 2

39 1247493887 Nguyễn Nhật Huy 6 770 30 phút 1 THCS Tân Thuận 2

40 1247456425 Đinh Gia Nguyên 8 760 29'56'' 1 THCS Tân Thuận 2

41 1247493638 Dương Minh Triết 8 500 30 phút 1 THCS Tân Thuận 2

42 1247510399 Nguyễn Minh Tâm 6 1890 30 phút 1 THCS Thị trấn Nhì

43 1202516290 Trần Đăng Khôi 6 1710 25'58'' 1 THCS Thị trấn Nhì

44 1247747545 Bùi Nguyễn Song Ái 6 1470 30 phút 1 THCS Thị trấn Ba

45 1223458230 Hồ Gia Tường 7 1730 30 phút 1 THCS Thị trấn Nhì

46 1246986812 Nguyễn Hữu Khánh 7 1410 29'31'' 1 THCS Thị trấn Ba

47 1248731563 Trần Huyền Trang 7 1340 29'35'' 1 THCS Thị trấn Khuyến khích

48 1246945381 Nguyễn Phương Anh 8 1200 29'48'' 1 THCS Thị trấn Khuyến khích

49 1247235131 Huỳnh Mai Phương 8 960 30 phút 1 THCS Thị trấn
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50 1246933207 La Phạm Thuận Phong 9 990 29'34'' 1 THCS Thị trấn

51 1246933353 Đinh Nhị Quỳnh 9 990 30 phút 1 THCS Thị trấn

52 1247062361 Phan Ngọc Thảo Nhân 9 910 28'29'' 1 THCS Thị trấn

53 1247552800 Bùi Ngọc Như Ý 7 600 29'37'' 1 THCS Vĩnh Bình Nam1 Khuyến khích

54 1222817885 Nguyễn Thị Quý Thiện 8 1090 29'27'' 1 THCS Vĩnh Bình Nam1 Khuyến khích

55 1247491572 Nguyễn Thị Yến Linh 6 760 29'30'' 1 THCS Vĩnh Bình Nam1

56 1249903713 Huỳnh Thị Huỳnh Như 6 490 30 phút 1 THCS Vĩnh Bình Nam1

57 1247491678 Lê Thị Tố Uyên 6 390 29'59'' 1 THCS Vĩnh Bình Nam1

58 1226862074 Nguyễn Kim Thảo 7 550 29'31'' 1 THCS Vĩnh Bình Nam1

59 1247159121 Trang Kim Yến 7 420 30 phút 1 THCS Vĩnh Bình Nam1

60 1248323700 Nguyễn Huế Anh 8 680 29'55'' 1 THCS Vĩnh Bình Nam1

61 1248309889 Đặng Thị Pha Lil 8 370 30 phút 1 THCS Vĩnh Bình Nam1

62 1247582173 Đỗ Cao Thảo Nguyên 9 710 28'48'' 1 THCS Vĩnh Bình Nam1

63 1210660045 Phạm Văn Ngọ 9 610 29'55'' 1 THCS Vĩnh Bình Nam1

64 1248503442 Nguyễn Văn Của 9 560 30 phút 1 THCS Vĩnh Bình Nam1

65 1247874763 Ngô Vũ Hào 7 1100 30 phút 1 THCS Vĩnh Phong 2 Khuyến khích

66 1250411951 Ngô Trần Duy Thịnh 6 710 30 phút 1 THCS Vĩnh Phong 2

67 1250412202 Trần Thị Bích Liên 6 490 29'35'' 1 THCS Vĩnh Phong 2

68 1227076181 Phạm Ngọc Ái Liên 7 540 29'33'' 1 THCS Vĩnh Phong 2

69 1247848946 Trần Mỹ Viên 7 300 30 phút 1 THCS Vĩnh Phong 2

70 1248317154 Ngô Thị Gia Hân 8 920 29'35'' 1 THCS Vĩnh Phong 2

71 1247869957 Nguyễn Khánh Duy 8 760 30 phút 1 THCS Vĩnh Phong 2

72 1247442174 Huỳnh Trúc Quỳnh 8 730 30 phút 1 THCS Vĩnh Phong 2

73 1248686064 Lê Huỳnh Phong 9 590 30 phút 1 THCS Vĩnh Phong 2

74 1247905966 Trần Quốc Tỷ 9 560 30 phút 1 THCS Vĩnh Phong 2

75 1249206447 Nguyễn Chí Thuận 9 540 29'59'' 1 THCS Vĩnh Phong 2

76 1224493345 Trần Thị Huỳnh Như 7 600 30 phút 1 THCS Vĩnh Thuận Khuyến khích

77 1249074299 Lê Thị Khánh Vy 6 500 26 phút 1 THCS Vĩnh Thuận

78 1249463381 Phạm Thị Kim Nhi 6 390 29'53'' 1 THCS Vĩnh Thuận

79 1249071854 Hồ Hữu An 6 370 28'37'' 1 THCS Vĩnh Thuận

80 1247053479 Lâm Thế Vinh 7 590 29'55'' 1 THCS Vĩnh Thuận

81 1247053860 Nguyễn Hữu Ân 7 580 30 phút 1 THCS Vĩnh Thuận

82 1249303702 Huỳnh Quý Như 8 760 30 phút 1 THCS Vĩnh Thuận

83 1210605674 Phan Mạnh Tân 8 660 30 phút 1 THCS Vĩnh Thuận

84 1224194012 Trần Doản Nha 8 650 30 phút 1 THCS Vĩnh Thuận

85 1248157151 Tô Thị Thúy Anh 9 810 30 phút 1 THCS Vĩnh Thuận

86 1247977955 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 9 490 27'58'' 1 THCS Vĩnh Thuận

87 1247218329 Phạm Thị Tú Uyên 9 340 26'11'' 1 THCS Vĩnh Thuận

88 1247587577
Lê Nguyễn Bảo Nghi

6 1050 30 phút 1
THCS&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận
Khuyến khích

89 1250474314
Võ Thị Mỹ Xuyên

6 570 30 phút 1
THCS&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận

90 1247639904
Nguyễn Hoàng Thương

6 360 26'41'' 1
THCS&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận

91 1248895735
Phan Thị Tú Quyên

7 600 30 phút 1
THCS&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận

92 1247908538
Nguyễn Thị Cẩm Thư

7 570 30 phút 1
THCS&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận

93 1247251745
Bùi Thị Thanh Thư

7 420 30 phút 1
THCS&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận

94 1249454148
Nguyễn Thị Chúc Ly

8 570 27'17'' 1
THCS&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận

95 1247252628
Trương Minh Đức

8 500 21'1'' 1
THCS&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận

96 1247906492
Nguyễn Văn Đăng

8 460 30 phút 1
THCS&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận
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97 1247493994
Trần Thanh Đông

9 720 30 phút 1
THCS&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận

98 1247301581
Lê Thị Mỹ Liên

9 680 26'23'' 1
THCS&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận

99 1225051644 Nguyễn Hoài Khánh Thi 6 1900 22'53'' 1 THPT Vĩnh Bình Bắc Nhất

100 1251646274 Thái Như Quỳnh 7 620 30 phút 1 THPT Vĩnh Phong Khuyến khích

101 1251263620 Trần Phương Nha 7 610 30 phút 1 THPT Vĩnh Phong Khuyến khích

102 1223798686 Nguyễn Thị Như Mộng 6 1060 26'27'' 1 THPT Vĩnh Phong Khuyến khích

103 1251209270 Chung Tình 6 910 27'14'' 1 THPT Vĩnh Phong

104 1248900054 Phan Nhật Khương 9 770 29'59'' 1 THPT Vĩnh Phong

105 1248265328 Nguyễn Thị Nhớ 9 590 30 phút 1 THPT Vĩnh Phong

106 1249308335 Đặng Thị Phương Quyên 6 430 30 phút 1 THPT Vĩnh Phong

107 1247312757 Trần Nhật Linh 8 830 30 phút 1 THPT Vĩnh Phong

108 1249638861 Lâm Trần Xuân Nguyên 8 710 30 phút 1 THPT Vĩnh Phong

109 1250169418 Nguyễn Thanh Nhựt 8 540 30 phút 1 THPT Vĩnh Phong

110 1248117478 Võ Qúy Hiện 9 390 30 phút 1 THPT Vĩnh Phong

111 1252713891 Trương Nhật Huy 4 270 30 phút 1 Tiểu học Bình Minh

112 1252749435 Nguyễn Khánh Đan 4 220 30 phút 1 Tiểu học Bình Minh

113 1248337624 Tô Nguyễn Minh Châu 3 1150 26'11'' 1 Tiểu học Tân Thuận 2 Khuyến khích

114 1248338017 Nguyễn Nam Định 3 1060 29'1'' 1 Tiểu học Tân Thuận 2 Khuyến khích

115 1247761987 Trần Ngọc Hoàng Yến 3 830 30 phút 1 Tiểu học Tân Thuận 2

116 1247691337 Lê Thị Như Băng 4 880 26'55'' 1 Tiểu học Tân Thuận 2

117 1247690505 Nguyễn Thị Kim Ngân 4 850 26'55'' 1 Tiểu học Tân Thuận 2

118 1247689017 Trần Văn Kiệt 5 840 30 phút 1 Tiểu học Tân Thuận 2

119 1248183092 Phan Lê Chí Phúc 5 1530 30 phút 1 Tiểu học Thị trấn 1 Ba

120 1247423537 Hứa Bình An 3 1110 23'19'' 1 Tiểu học Thị Trấn 1 Khuyến khích

121 1253382233 Lâm Thị Minh Thư 3 1110 30 phút 1 Tiểu học Thị trấn 1 Khuyến khích

122 1249312881 Nguyễn Trúc Quỳnh 3 1020 26'29'' 1 Tiểu học Thị trấn 1 Khuyến khích

123 1248660393 Phạm Quốc Vinh 4 1350 30 phút 1 Tiểu học Thị trấn 1 Khuyến khích

124 1248073484 Phạm Trương Thanh Ngọc 4 1210 30 phút 1 Tiểu học Thị trấn 1 Khuyến khích

125 1224197597 Huỳnh Minh Nhật 4 1620 29'56'' 1 Tiểu học Thị trấn 1 Nhì

126 1248662841 Huỳnh Gia Khiêm 3 930 29'48'' 1 Tiểu học Thị trấn 1

127 1223283335 Bùi Quốc Anh 5 840 26'39'' 1 Tiểu học Thị trấn 1

128 1224905977 Mã Thế Luân 5 470 30 phút 1 Tiểu học Thị trấn 1

129 1250840218 Lâm Đăng Khoa 3 710 30 phút 1 Tiểu học Thị trấn 2

130 1248407488 Trần Dương Gia Phát 3 710 30 phút 1 Tiểu học Thị trấn 2

131 1246965869 Phạm Tuấn Anh 3 560 30 phút 1 Tiểu học Thị trấn 2

132 1248463597 Võ Văn Phát 4 890 28'33'' 1 Tiểu học Thị trấn 2

133 1248759057 Võ Hoàng Phúc 4 630 29'32'' 1 Tiểu học Thị trấn 2

134 1248930907 Hồ Thịnh Phú 4 620 23'39'' 1 Tiểu học Thị trấn 2

135 1223790261 Trần Dương Gia Lộc 5 660 30 phút 1 Tiểu học Thị trấn 2

136 1251311646 Nguyễn Lâm Toàn Thắng 5 510 26'25'' 1 Tiểu học Thị trấn 2

137 1247526678 Võ Trịnh Huyền Diệu 3 1130 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 Khuyến khích

138 1247847303 Chu Nguyên Chương 5 1300 27'25'' 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 Khuyến khích

139 1247526842 Huỳnh Minh Long 3 820 24'59'' 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

140 1247526757 Bùi Huỳnh Khánh Khoa 3 690 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

141 1222713707 Ngô Tài Đức 4 740 29'57'' 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

142 1247847398 Trương Thị Mỹ Yên 4 730 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

143 1225950335 Võ Minh Triết 4 680 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

144 1247980731 Phạm Hữu Thịnh 5 900 29'49'' 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

145 1250244294 Lê Thị Hồng Thủy 5 660 27'7'' 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

146 1247538354 Dương Ngọc Lan Hương 3 1470 29'41'' 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 Ba

147 1225520197 Nguyễn Tú Băng 4 420 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3

148 1247848124 Lý Khả Ly 3 770 27'55'' 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

149 1248313147 Danh Ngọc Như 3 640 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

150 1248257525 Mai Đức Quân 4 490 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4
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151 1248118941 Đăng Hoài Dư 4 380 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

152 1247850741 Nguyễn Thị Như Phương 5 360 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

153 1247850072 Lý Ái Vy 5 240 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

154 1251976196 Trần Nhật Vy 5 870 29'57'' 1 Tiểu học Vĩnh Phong 1

155 1251976174 Phan Nguyễn Ái Thư 5 530 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Phong 1

156 1251091559 Châu Bích Đào 3 460 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Phong 3

157 1251091723 Lê Hồ Nhật Hào 3 320 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Phong 3

158 1251091647 Nguyễn Minh Khôi 3 310 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Phong 3

159 1251091137 Lê Đình Tuyết Kha 4 350 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Phong 3

160 1251090803 Hứa Hồng Đào 4 250 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Phong 3

161 1251091320 Phạm Thị Cà Nâu 4 190 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Phong 3

162 1247965539 Hồ Nhật Tân 5 600 29'58'' 1 Tiểu học Vĩnh Phong 4

163 1247966133 Võ Lê Thanh Thư 5 420 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Phong 4

164 1247966307 Sử Tài Lộc 5 400 30 phút 1 Tiểu học Vĩnh Phong 4

Vĩnh Thuận, ngày 10 tháng 3 năm 2017
Người lập bảng KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Võ Thanh Liêm

Ngô Thị Ngọc Hạnh


